
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng        Cấp Ba 
 
Họ và Tên: ___________________________________        
Ngày______________ 
 
 
Làm bài kiểm 11/10/07 ( quiz on 11/10/07)  
 
I.  Học thuộc lòng những từ sau đây. (Please memorize these words) 
 
 

ia ua ưa âu iu êu 

mía mùa lựa râu chịu nếu 
bia mua sữa     cô  

dâu 
rìu thêu 

chia thua vừa trái dâu xiủ  yêu 
 
mía  – sugar- cane          mùa – season                           
lựa  -  to choose 
bia  -  beer                mua  - to buy                           
sữa  - milk 
chia – to divide            thua – to loose                          
vừa  – to fit 
râu – beard, mustache      chịu - to try to do, to accept      
nếu  – if 
cô dâu – bride              rìu – ax, hatchet                       
thêu – to embroider 
trái dâu – strawberry       xỉu – to faint                            
yêu  – to love 
 
I I. Học thuộc lòng ( memorize) 
 
• Tập viết và tập đọc từ số 0 đến số 20 ( write and read number 0 to 20) 
• Những ngày trong tuần ( days of the week) 
• Những tháng trong năm ( months of the year) 


